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A- LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8.0 điểm) 

Câu 1: (4.0 điểm) 

Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868). Qua cuộc Duy tân này em hãy 

giải thích thế nào là cách mạng tư sản triệt để, không triệt để? Lấy ví dụ minh họa. 

Câu 2: (4.0 điểm) 

Về chiến tranh thế giới thứ hai: 

a. Phân tích thái độ và hành động của Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ trước nguy cơ phát xít và 

thảm họa chiến tranh.  

b. Hãy cho biết điểm chung về nguyên nhân bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới.  

B- LỊCH SỬ VIỆT NAM (12.0 điểm) 

Câu 3: (4.0 điểm) 

 Bằng những kiến thức đã học trong giai đoạn từ 1858 – 1884, hãy chứng minh nhận định: 

“Việc nhà Nguyễn để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp từ không tất yếu thành tất yếu”. Theo em 

cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX có điểm gì khác so với các cuộc kháng 

chiến chống xâm lược thời kì trước. 

Câu 4: (4.0 điểm) 

 Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau về hoạt động cứu nước của hai cụ Phan Bội Châu 

và Phan Chu Trinh theo các tiêu chí sau: chủ trương cứu nước, phương pháp đấu tranh, phương thức 

cứu nước, những hoạt động chính. 

Câu 5: (4.0 điểm) 

 Nguyên nhân nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu 

nước? Hành trình cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì độc đáo so với con đường cứu nước của các 

vị tiền bối trước đó. 
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Câu 1  

(4.0 đ) 

Nội dung Điểm 

 

a. Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản(1868).  3.0 

* Nội dung: Tháng 1/1868, thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cuộc cải cách trên 

tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục… 

0.25 

- Chính trị:  

+ Xóa bỏ chế độ Mạc phủ. Thành lập chính phủ mới: được tổ chức theo kiểu châu 

Âu, đóng vai trò quan trọng là các quí tộc tư sản hóa. 

0.25 

+ Năm 1889, ban hành hiến pháp mới, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Thiên 

hoàng có quyền lực tối cao. Quốc hội gồm 2 viện: Thượng viện và Hạ viện. 

0.25 

- Kinh tế:   

+ Thống nhất tiền tệ, thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế tư 

bản chủ nghĩa ở nông thôn. 

0.25 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống phục vụ giao thông liên lạc. Nhà 

nước nắm giữ việc khai mỏ. 

0.25 

- Giáo dục:  

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật 

trong chương trình giảng dạy. Cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây. 

0.25 

- Quân sự:  

+ Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. Mời chuyên gia 

quân sự nước ngoài.  

0.25 

+ Chú trọng công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí và đạn dược 0.25 

b. Cách mạng tư sản triệt để, không triệt để, lấy ví dụ:  

* Cách mạng tư sản triệt để:  

+ Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của nó. Cuộc cách mạng đó xóa bỏ mọi tàn 

tích phong kiến, thống nhất được thị trường dân tộc, thiết lập được nền dân chủ tư 

sản, giải quyết ruộng đất cho nông dân và ban bố các quyền tự do dân chủ 

0.5 

+ Ví dụ: CMTS Pháp 1789 mà đỉnh cao là nền chuyên chính Gia-cô-banh(thủ tiêu 

chế độ phong kiến, giải quyết được vấn đề ruộng đất cho người nông dân, tiền 

lương cho công nhân, xóa bỏ những nghĩa vụ phong kiến, ban hành hiến pháp mới, 

ban hành luật giá tối đa, quý tộc phong kiến bị loại bỏ hoàn toàn, giai cấp tư sản 

lên nắm quyền thống trị) 

0.5 

* Cách mạng tư sản không triệt để:  

+ Chưa giải quyết triệt để những nhiệm vụ của nó. Cuộc cách mạng đó chưa xóa 

bỏ hoàn toàn các tàn dư phong kiến chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông 

dân, chưa xác lập nền dân chủ tư sản ở một mức độ nhất định. 

0.5 

+ Ví dụ: cuộc Duy tân Minh Trị: chưa giải quyết triệt để những nhiệm vụ của nó: 

thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, các tàn tích phong kiến còn tồn tại, vấn đề ruộng 

đất không được giải quyết thỏa đáng. 

0.5 

  

Câu 2  

(4.0 đ) 

Phân tích thái độ và hành động của Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ trước nguy cơ 

phát xít và thảm họa chiến tranh. 

 

* Thái độ và hành động của Liên Xô  

- Trước các cuộc xâm lược của Liên minh phát xít, Liên Xô coi chủ nghĩa 

phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên Liên Xô chủ trương liên kết với các 

nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh: gia nhập 

Hội Quốc liên (9/1934), dự định kí kết một loạt hiệp ước liên minh giữa các 

nước Châu Âu, sẵn sàng giúp Tiệp Khắc chống Đức xâm lược.. 

 

- Sau nhiều nỗ lực không thực hiện được việc liên minh với Anh, Pháp, Liên 

Xô bị cô lập và bị chiến tranh đe dọa từ hai phía. Gĩưa lúc đó, Đức đề nghị 

 



cải thiện quan hệ Xô - Đức, và chính phủ Liên Xô chấp nhận.Ngày 

23/8/1939, bản Hiệp định Xô  -Đức không xâm lược lẫn nhau được kí kết. 

* Thái độ và hành động của Anh, Pháp, Mĩ  

- Anh, Pháp vừa lo sợ sự bành trướng của phát xít,vừa thù gét chủ nghĩa 

cộng sản, nên không liên kết với Liên Xô theo đề nghị của Liên Xô để chống 

phát xít, mà thực hiện chính sách dung dưỡng, thoả hiệp với chủ nghĩa phát 

xít để đổi đất lấy hòa bình, đẩy phát xít tấn công Liên Xô với âm mưu làm 

suy yếu cả hai kẻ thù này. 

 

- Mỹ thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài 

châu Mĩ  

 

- Tháng 3/1939, Hítle đã thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc, chuẩn bị tấn công 

Balan. Anh và Pháp hiểu rằng không thể nhượng bộ thêm được nữa, nên đã 

kí với Ba Lan và nhiều nước  Châu Âu khác các hiệp ước  liên minh. 

 

- Anh và Pháp cũng tiến hành đàm phán với Liên Xô, nhưng sự nghi kị lẫn 

nhau đã làm cho cuộc hội đàm không đi đến kết qủa. Đức quyết định đánh 

chiếm Balan. 

 

  

  

 


